
Hà Nội, 2023

CƠ SỞ DỮ LiỆU HiỆN RỪNG
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2. Nội dung, trình tự, trách nhiệm trong theo dõi diễn biến rừng

3. Dữ liệu/ kết quả diễn biến rừng (Phần mềm và CSDL)
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III. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI





I. HIỆN TRẠNG TDDBR
1. Cơ sở thực hiện theo dõi diễn biến rừng

1. Luật Lâm nghiệp (Điều 35).

Điều 35. Theo dõi diễn biến rừng

1. Theo dõi diễn biến rừng được thực hiện

hằng năm nhằm nắm vững hiện trạng

diện tích các loại rừng, đất chưa có rừng;

biến động diện tích các loại rừng phục vụ

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển

rừng.

2. Lô rừng là đơn vị cơ sở để theo dõi diễn

biến rừng, được tập hợp theo khoảnh, tiểu

khu rừng đối với từng chủ rừng và tổng hợp

trên địa bàn cấp xã, huyện, tỉnh, quốc gia.




2. Nghị định 35/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Điều 16. 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Chủ rừng không báo cáo cho cơ quan có thẩm 

quyền khi có biến động về diện tích rừng được giao 

theo quy định của pháp luật;

1. Cơ sở thực hiện theo dõi diễn biến 
rừng




3. Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

của Bộ NN&PTNT quy định điều tra, kiểm kê, theo

dõi diễn biến rừng

=> Văn bản này hướng dẫn cụ thể rình tự, nội dung,

trách nhiệm trong theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn
biến rừng

1. Cơ sở thực hiện theo dõi diễn biến 
rừng





Ngoài ra, một số văn liên quan:

+ Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

quy định về phân định ranh giới rừng

+ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

quy định về các biện pháp lâm sinh. Thông tư số

17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 sửa đổi bổ

sung một số điều Thông tư 29/2018.

1. Cơ sở thực hiện theo dõi diễn biến 
rừng



II. NỘI DUNG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG

Theo dõi diễn biến rừng thì làm những việc gì? khi nào?

1) Yêu cầu?

Điều 32, Khoản 2, Thông tư số 33 quy định

"2. Yêu cầu theo dõi diễn biến rừng

a) Sử dụng kết quả kiểm kê rừng được tích hợp vào cơ sở dữ liệu

theo dõi diễn biến rừng trung tâm đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp (gọi tắt là Dữ

liệu trung tâm) làm dữ liệu gốc để thực hiện theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

Dữ liệu công bố năm trước là cơ sở dữ liệu thực hiện theo dõi diễn biến rừng

năm sau;

b) Sử dụng Phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn ban hành

(Bộ NNPTNT ban hành phần mềm tại QĐ 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày

06/11/2017. TCLN ban hành hướng dẫn sử dụng phần mềm tại QĐ 448/QĐ-

TCLN-KL).

c) Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo vẽ, cập nhật cần thiết, bao gồm:

máy vi tính cá nhân, máy định vị vệ tinh, máy tính bảng để khoanh vẽ các lô

rừng có biến động.



2) Theo dõi những biến động nào của rừng

(Khi nào thì theo dõi, cập nhật diễn biến rừng?

 Khi có các biến động, gồm:

- Biến động trạng thái rừng (Điều 34 - TT33/2018);

- Biến động chủ rừng (Điều 35 - TT33/2018);

- Biến động mục đích sử dụng (Điều 36 - TT33/2018); (biến động trong, ngoài QH).

- Biến động theo các nguyên nhân (tăng, giảm diện tích rừng - Điều 37 - TT 33/2018).



3) Hoạt động trong theo dõi diễn biến rừng

Có 4 nhóm hoạt động sau:

Điều 33. Quy trình thực hiện theo dõi diễn biến rừng (Thông tư số

33/2018/TT-BNNPTNT) => mô tả các hoạt động trong theo dõi diễn

biến rừng, gồm các hoạt động:

Hoạt động 1. Thu thập thông tin biến động rừng: do Kiểm lâm 

địa bàn; Hạt Kiểm lâm cấp huyện

+ Chủ rừng nhóm I báo cáo Kiểm lâm địa bàn;

+ Chủ rừng nhóm II báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện;

+ Kiểm lâm đia bàn báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện đối với diện 

tích do UBND xã tạm quản lý.

+ Kiểm lâm địa bàn thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin biến 

động do chủ rừng nhóm I báo cáo.

=> Lưu ý: Báo cáo thông tin biến động theo mẫu số 01 phụ lục 

IV Thông tư số 33/2018





Hoạt động 2. Cập nhật diễn biến rừng

Hạt Kiểm lâm huyện:

+ Kiểm tra, xác minh: trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận

được báo cáo của chủ rừng hoặc Kiểm lâm địa bàn.

+ Cập nhật vào phần mềm diễn biến rừng;

+ Đồng bộ kết quả về CSDL trung tâm;



Hoạt động 4. Hồ sơ, kết quả theo dõi diễn biến rừng

2. Thành quả theo dõi diễn biến rừng: quy định Điều 38 Thông tư số 33/2018

1. Bản đồ kết quả diễn biến rừng sử dụng hệ quy chiếu VN2000, tỷ lệ theo quy định của pháp luật về bản 

đồ:

a) Cấp xã: tỷ lệ tối thiểu 1/10.000;

b) Cấp huyện: tỷ lệ 1/50.000;

đ) Bản đồ của chủ rừng nhóm II: tỷ lệ phù hợp với diện tích tương ứng.

2. Biểu tổng hợp theo dõi diễn biến rừng và diện tích chưa thành rừng của các cấp hành chính và chủ rừng

nhóm II thực hiện theo các Biểu số 02, 03, 04 và Biểu số 05 Phụ lục IV kèm theo Thông tư 33/2018.

3. Quản lý lưu trữ kết quả theo dõi diễn biến rừng:

a) Dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng (dạng giấy và dạng số) quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này được quản lý lưu trữ hằng năm;

b) Dữ liệu kết quả dạng giấy của cấp xã được quản lý lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã và
Hạt Kiểm lâm cấp huyện; dữ liệu kết quả dạng giấy của cấp huyện được quản lý lưu trữ tại Hạt Kiểm lâm

cấp huyện và chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh;

c) Dữ liệu kết quả dạng số được tích hợp vào cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin ngành

Lâm nghiệp đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, được quản lý lưu trữ tại các cấp huyện, tỉnh và Tổng cục Lâm

nghiệp.





TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN DBR





.
3. DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG  

(FRMS 4.0)



THÔNG TIN CHUNG

- Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ NN&PTNT ban

hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng;

- Quyết định số 448/QĐ-TCLN-KL ngày 11/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng

cục Lâm nghiệp ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật diễn

biến rừng (FRMS 3.0.6).

- Các văn bản chỉ đạo hàng năm của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. PHÁP LÝ





SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ
DỮ LIỆU ĐỂ CẬP NHẬT DIỄN 

BIẾN RỪNG

Dự án quản lý hệ thống thông tin quản lý
ngành lâm nghiệp giai đoạn 2 do Chính phủ

Phần Lan hỗ trợ xây dưng, trong đó có một số
thành quả chính:

-Xây dựng hệ thống nền FORMIS;
- Xây dựng phần mềm cập nhật DBR;
-Khởi tại cơ sở dữ liệu DBR từ kết quả Chương
trình Tổng kiểm kê rừng 2013-2016
- Dữ liệu 04 chu kỳ theo dõi giám sát tài
nguyên rừng được tích hợp trên nền FORMIS.
- Một số ứng dụng vận hành trên hệ thống nền











* LỰC LƯỢNG KIÊM LÂM:

(Những user được cấp quyền truy cập, cập nhật)

1. Trung ương: Cục Kiểm lâm, các đơn vị của TCLN

2. Cấp vùng: 04 Chi cục Kiểm lâm vùng

3. Cấp tỉnh: 60/63 tỉnh có rừng (Vĩnh Long, Hưng Yên, 
Cần Thơ).

4. Cấp huyện: 559 huyện có rừng

5. Trên 1.200 kiểm lâm thực hiện cập nhật (toàn quốc 
trên 13.000 kiểm lâm)

* BÊN NGOÀI LỰC LỰC LƯỢNG

Không giới hạn người dùng khai thác dữ liệu

Quy mô sử dụng FRMS



Cục Kiểm lâm

Các CCKL tỉnh

Các Hạt KL huyện

4 CCKL Vùng

Các công chức KLĐB Ứng dụng FRMS Mobile, 

CBMR

Phần mềm FRMS Desktop, Mobile, 

CBMR

Phần mềm FRMS Desktop, Mobile, 

CBMR

CSDL FRMS toàn quốc

THỂ CHẾ

Phần mềm FRMS Desktop, Mobile 

và KS/ĐBCL

Chỉ đạo, giám 

sát

Báo cáo, số liệu

Chỉ đạo, giám 

sát

Báo cáo, số liệu

Chỉ đạo, giám 

sát

Báo cáo, số liệu

Chỉ đạo, giám 

sát

Báo cáo, số liệu

CÔNG NGHỆ, ỨNG 

DỤNG

Hệ thống TDDBR (tổ chức thực hiện)

CBMR: Cảnh báo mất rừng

KS/ĐBCL: Kiểm soát / Đảm bảo 

chất lượng



CƠ SỞ DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

Bảng mã loại đất loại rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

2. Thông tin chủ quản lý rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

3. Mục đích sử dụng rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

4. Nhóm, loại diễn biến rừng



Cấu trúc, tham số, chỉ số cơ sở dữ liệu FRMS 4.0

4. Nhóm, loại diễn biến rừng (tiếp….)





KẾT QUẢ TỪ HỆ THỐNG FRMS HÀNG NĂM



1. Biểu tổng hợp số liệu theo cấp hành chính

Biểu IV-02A (Cục 
Kiểm lâm)

Biểu IV-02 (Thông tư 
33/2018)



Biểu 02. Tổng hợp diện tích rừng theo chủ quản lý

Biểu 03. Tổng hợp tỷ lệ che phủ rừng



Biểu 8a. Danh sách các lô rừng có diễn biến

Biểu 04. Tổng hợp diễn biến rừng



2. Bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ chuyên đề
diễn biến theo cấp hành chính







Loại đất, loại rừng

Nguyên nhân diễn 

biến rừng

Chức năng rừng

Tình trạng quy hoạch

Chủ quản lý

3. CƠ SỞ DỮ LIỆU 

=> Có 28 bảng trong CSDL





28 bảng dữ liệu



3. Cơ sở dữ liệu



THUẬN LỢI, THÁCH THỨC TRONG THỰC 

HIỆN THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG



THUẬN LỢI

1. Văn bản QPPL quy định DBR khá đầy đủ, rõ ràng

2. Có lực lượng theo dõi, cập nhật DBR ở cơ sở

3. Hệ thống kiểm lâm có nền tảng ứng dụng coog nghệ GIS từ

rất sớm (2000)



KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

A. Ở TRUNG ƯƠNG (Cục Kiểm lâm)

1. Nhân sự: ít, nên hạn chế trong hướng dẫn, chỉ đạo, giám

sát địa phương; Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu trung

tâm; phát triển phần mềm, quản trị dữ liệu.

2. Nguồn lực đầu tư: hạn chế, không được đàu tư theo kịp sự

thay đổi công nghệ.  



KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

A. ĐỊA PHƯƠNG

1. Chủ rừng: không báo cáo kịp thời hoặc không báo cáo khi

có biến động rừng. 

2. Kiểm lâm địa bàn (lực lượng chính trong thực thi nhiệm vụ): 

mỏng. Quy định 01 kiểm lâm bảo vệ 500ha rừng đặc

dụng; 1000ha đối với rừng PH, SX. Nhưng thực tế

nhiều nơi mỗi kiểm lâm phải phụ trách 2000 – 3000 ha 

rừng. Ngoài ra thực hiện thêm 6 nhiệm vụ theo QĐ 83

3. Quy định kiểm lâm địa bàn luân chuyển theo thời gian

4. Đầu tư thiết bị (máy tính, máy tính bảng,..) rất hạn chế, 

trong khi các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên lớn.



1. Sửa Thông tư 33/2018, theo hướng: giảm (gộp) các
trạng thái LĐLR (từ 98 trạng thái -> 40 trạng thái);

2. Triển khai Tổng kiểm kê rừng giai đoạn 2024-2025
trên phạm vi toàn quốc (trừ những tỉnh đã làm kiểm
kê 2020-2022);

3. Tiếp tục phát triển hệ thống FRMS

- Xây dựng CSDL thành CSDL trung tâm (Big data)
phục vụ tiến trình chuyển đổi số của ngành.

- Xây dựng các công cụ/ chức năng chia sẻ dữ liệu
trong và ngoài ngành một cách đơn giản, hiệu quả;

ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI




 1. Dữ liệu: lỗi chồng đè văn soắn cần được tiếp tục

chỉnh sửa. Cần có giải pháp tối ưu nhất để giúp
người dùng khắc phục lỗi dữ liệu khi thao tác bản đồ

 2. Lập hồ sơ quản lý rừng đối với từng lô rừng của
mỗi chủ rừng.

 3. Còn nhiều địa phương (Hạt kiểm lâm cấp huyện)
đã cập nhật biến động vào CSDL nội bộ nhưng chưa
được đồng bộ lên CSDL trung tâm

 4. Chia sẻ dữ liệu: cần phải phát triển công cụ để chia
sẻ dữ liệu với các tổ chức, cá nhân một cách đơn
giản, hiểu quả.

TỒN TẠI HẠN CHẾ DATABASE FRMS





CẢM ƠN


